  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 1
SỐ

Bài 1:    a)                ?
    SỐ
▲  ▲    ▲  ▲       ▲  ▲

●●
●●
●● ●●
● ●

b)          ? 
2
2
5
5


     
Bài 2:  

	        3 + 2          4                                   3 + 1            4 + 1 
 

>
<
=

             ?        2 + 1           2                                   2 + 0           0 + 2 

	        5 + 0           5                                   2 + 2            1 + 3

Bài 3:    Viết các số 6, 2, 9, 4, 7:
   a ) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………
   b ) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………
Bài 4:  Viết phép tính thích hợp


                
  ♣ ♣ ♣

♣ ♣



                                            và



	
	
	
	
	




 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 2

Bài 1: Viết số hoặc vẽ chấm tròn thích hợp vào ô trống:

	6
	
	8
	
	5
	
	10

	
	●
    ●
        ●
            ●
	
	●  ●  ●
●  ●  ●
●  ●  ●
	
	● ● ● ●     ●  ●
●

	



Bài 2:  Viết các số: 3; 10; 2; 9; 0; 8
a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………………
b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………………
Bài 3: Tính:




a)	+									
	         …….		         ……..		         ……..                     ……..
.
b) 3+1+1=……………..				2+0+2= …………
Bài 4: >
<
=

?
3+2            5					1+3          2+0

5	       2+2				2+1         0+3

Bài 5: Hình bên :
- Có ….hình tam giác

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 3
1. 
               >
<
=

          ?   0            1                                  4            9                        3            2 + 3

            10           6                                  7            7                        5            1 + 4

         3 +1           2                                 4            4 + 0                  
  2. Tính 
               4 + 0 = …………………………..……                        
              1 + 2 + 1 =…………………………….
              2 + 0 + 3 =…………………………....
   3. Viết phép tính thích hợp 
     [image: ]       [image: ]


                                                             

                                               
[image: ]      [image: ]      [image: ]



                                 	


                         

  
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 4
Bài 1. Viết :
a) Các số từ 1 đến 10 :..............................................................................
b) Điền số theo mẫu :
        •••••••••

••
•••••••

•••••
•••••
•••
••.

•
•

       1
c) Viết số thích hợp vào ô trống: 
	10
	9
	
	
	6
	
	
	3
	
	1


Bài 2. Tính:
a)            3                          2                   
           +                          +
               1                          3

b)  1 + 2 =                             0 + 5 =
Bài 3. Khoanh vào số lớn nhất :
a) 0   ;    6  ;   4  ;   7 ;  5.			b) 5  ;   3   ;  9   ;  1  ;  10.
Bài 4. Hình :
a) Có mấy hình tam giác ?                         b) Có mấy hình tròn ?



      Có … hình tam giác                                Có … hình tròn			                    
Bài 5. 
Viết phép tính thích hợp : 
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Bài 1:   Điền Số  ? 

· [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ]
· [image: ] [image: ] [image: ]	





Bài 2:Số? 

3 + 2 =             	 	 + 1 = 4               		 3 =  + 1                 
2 +    =   3            	 	 3 + 0 =                 		 3 + 1 =                   

Bài 3: 
>
<
=

          ? 6  1                	  5  9                    2  7
         
          4  4                 	  9  10                  7  2

         3  4                 	  2  10                 10  10

Bài 4: Viết phép tính thích hợp : 


	
		






Bài 5: Hình bên :
  
-Có…….hình tam giác
- Có …...hình chữ nhật.

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 6
1. Viết phép tính thích hợp:	
[image: ROOSTER2][image: rooster-1][image: ROOSTER2][image: rooster1-1]
	

	 
	 
	 
	 
	 






2. Đặt tính rồi tính:  
70 – 10                      20 + 30                          90 – 50                       40 + 40 
 …………..                ……………                 ……………..                ……………..
……………              ……………                 ……………..                ……………..
……………              ……………                 ……………..                ……………..
…………....              ……………                 ……………..                …………….,
4. Hồng trồng được 12 cây hoa. Trúc trồng được 7 cây hoa. Hỏi cả hai bạn trồng được bao nhiêu cây hoa?      
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 7

1.Viết phép tính thích hợp:

   [image: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaw91fkew7CeSffdp8Ws2ptc-FVsyEflmCaPkMQzDoJ-pG1KK2]   [image: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaw91fkew7CeSffdp8Ws2ptc-FVsyEflmCaPkMQzDoJ-pG1KK2][image: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaw91fkew7CeSffdp8Ws2ptc-FVsyEflmCaPkMQzDoJ-pG1KK2]và  [image: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaw91fkew7CeSffdp8Ws2ptc-FVsyEflmCaPkMQzDoJ-pG1KK2] [image: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaw91fkew7CeSffdp8Ws2ptc-FVsyEflmCaPkMQzDoJ-pG1KK2] [image: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaw91fkew7CeSffdp8Ws2ptc-FVsyEflmCaPkMQzDoJ-pG1KK2][image: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaw91fkew7CeSffdp8Ws2ptc-FVsyEflmCaPkMQzDoJ-pG1KK2][image: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaw91fkew7CeSffdp8Ws2ptc-FVsyEflmCaPkMQzDoJ-pG1KK2]


	
	
	
	
	





[image: j0305493]2. Viết phép tính thích hợp:
[image: j0305493][image: j0305493]




[image: j0305493]


3. Hình bên có:
								


Có … hình vuông.	
						Có … hình tam giác.


4. Viết các số 10 , 3 , 4 , 1 , 7.
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:   
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



  5. Hình bên có ……….hình tam giác


KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 8
 1. Tính:
	2 + 3 = 		2 + 1 + 2 =	
         4 + 0 = ……..                         1 + 1 + 2 = ………
2. Viết dấu ( > ; < ; = ) thích hợp vào ô trống: 
[bookmark: Check1][bookmark: Check3]	10   |_|   7	 3 + 2 |_|  5  
[bookmark: Check2][bookmark: Check4]          7   |_|   9                                8  |_|  4 + 1
3. Viết số thích hợp vào ô trống: 
[bookmark: Check5][bookmark: Check7]	|_|   +    3   = 3	 4   =   |_|  + 1
[bookmark: Check6][bookmark: Check9][bookmark: Check8]         1  +  |_|     = 2	 |_|  + |_|  = 5
4. Viết phép tính thích hợp: 
[image: j0305493][image: j0305493][image: j0305493]






                    	
 5: Tính   

       1                  2                        2                         4                    2                 1         
   +                  +                       +                        +                    +                +           
       1                  1                        2                         1                    3                 3            
                  
     ........            ........                 ........                   ........              ........           .......

6: Viết phép tính thích hợp:                                              ●  ●  


 ●  ●  


  



  
    
  






KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 9
Bài 1 
a. Viết các số  7  ,   9  ,  3  ,  10 ,  2  theo thứ tự từ lớn đến bé:
	
	
	
	
	


	
         b. Khoanh vào số bé nhất  :  4  ,   7  ,  0  ,  9   ,    1
             Khoanh vào số lớn nhất :  2  ,   5  ,  1  , 10  ,   6
Bài 2 / Tính: 
                                 4                      3                         0                             2           
                                  + 1                   + 2                      + 5                         + 2
       ..….                ........                   ..…..                        …....
Bài 3 / Tính :      2   +   3   = ............              1   +   2   +   2  = ………    
       
                         1   +   3  =   ............             3   +   0   =         .............             
          Bài 4/ )   
  a. Số ? 
	4   =     3  +   ….  ;        1   +   …  =   5      
     
	                  5   +  ….  =    5    ;        5   =   …  +   4         
 >
<
=

b.         
                     ?              6   ...   5                      10  ...   8              
                                              4   ...   4                         2  ...   0

Bài 5/ Viết phép tính thích hợp: 
     
              [image: j0304933][image: j0304933][image: j0304933]	và      [image: j0304933]	





KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 10
Bài 1:  Viết các số từ 0 đến 10 và từ 10 đến 0 vào ô trống dưới đây: 
	 a)
	
	1
	
	
	
	
	6
	
	
	9
	


 	
	 b)
	10
	
	
	
	
	5
	
	
	2
	
	


Bài 2:  
	a) Số/                
	  




                  + 1 = 3                 2 +   3  >  = 2               1 +              = 4                       + 0 = 5


	b) Điền dấu >, <, =  thích hợp vào chỗ chấm (......)
                                 6   ...   10                       9  ...   8>
<
=

                ?               
                                 4   ...   4                         2  ...   0
Bài 3:  Tính ? 
a)	   3					3				2
  	+		      	         	      + 				        +
   2					1				2
    
    ...............		                      .................		              ...........

b)   2 + 2 + 1= .........			          	2 + 0 + 1 = ........
Bài 4: Viết phép tính thích hợp: 
	a)							b) 






	Bài 5: Đánh dấu X vào ô trống dưới hình tam giác 

	












KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 12
Bài 1: Tính.   
a)  2  +  1  =   ........................... 	c) 1  +  2  +  1  =    ...........................
b)  3  +  2  =  ...........................	d) 2  +  0  +  3  =    ...........................

       Bài 2 : Điền số và điền phép tính đúng. 




       
      
2
3














Bài 3 : Số?
                               Hình tam giác                  

Bài 4 : Viết phép tính thích hợp:  
[image: ][image: ][image: ]
[image: ]








 
	
	
	

	
	


           



KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 13
 Bài 1 / Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là: 
         a/ 43 và 25                                               b/ 5 và 21
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
           
 Bài 2 / Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt  là: 
                       a/ 84 và 31                                                         b/ 59 và 9
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Bài 3/ Tính
 19cm – 10cm   =  ..............                   8dm + 7 dm – 5dm =   ..............
 55kg  + 4kg     =  ...............                  16l  +  4l   – 5 l       =   ..............

  Bài 4/ Giải toán :
Tuấn cân nặng 38 kg. Minh cân nặng hơn Tuấn 6 kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................						

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:    

5 +       = 5                     ;                       4 + 1 =    1 +      


KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 14
Bài 1:  Số? 
	▲▲▲▲
	♪♪♪♪♪♪
	♂♂♂♂♂♂♂
	♣♣♣♣♣♣♣♣
	☼☼☼☼☼☼☼☼☼




aBài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

	1
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	5
	4
	
	
	



Bài 3 :Tính : 
	2
             +
3


	0
              +
3


	3
              +
2


	3
              +
0





Bài 4 : Tính : 

	2 + 1 + 2 =
	3 +1 + 1 =
	2 +1 + 1 =



Bài 5 :               >
<
=


	      ?          2 + 3 ...... 5                 2 + 2 ...... 2 + 1	5 + 0 ...... 2 + 3	
	





6.Hình bên có:
            …hình vuông.






KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 15
Câu 1: Tính nhẩm: 
      9 + 6 = …              5 + 8 = …             7 + 0   = …            3 + 9  = …
      7 + 7 = …              8 + 6 = …             18 + 5 = …            6 + 7  = …
      9 + 8 = …              6 + 5 = …             8 + 7   = …            9 + 5  = …

Câu 2: Đánh dấu X vào ô đúng: 
1. 10 + 9 – 5 = 13                                   b) 19 – 12 - 4 =  3
10 + 9 – 5 = 14                                       19 – 12 - 4 =  4
10 + 9 – 5 = 15                                       19 – 12 - 4 =  5	

             c)   10cm = 1dm                                     d) 6dm = 6cm
                   10cm = 100dm                                     6dm = 60 cm	

[image: ]Câu 3:   Trong hình bên:
a/ Có….. hình tam giác 
b/ Có….. Hình tứ giác
 
Câu 4: Đặt tính rồi tính : 
          38 + 56       ;         69 + 17         ;        45 + 39        ;      9 + 64
                ……                      ……                         ……                       ……
                ……                      ……                         ……                       ……
                ……                      ……                         ……                       …
 Câu 5: 
      Mẹ hái được 35 quả bưởi, chị hái hơn mẹ 18 quả bưởi . Hỏi chị hái được bao nhiêu quả bưởi ?
[bookmark: _GoBack].....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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